BÀI 20: MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ CÁCH GIẢI CÁC BÀI TOÁN THUỘC PHẦN ĐỘNG LỰC HỌC. 
SỐ TIẾT: 2 TIẾT
BỘ SÁCH:  KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG.
I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực
a. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học (Tự đọc hiểu phần I. Các bước giải chính; II. Các loại bài toán).
- Năng lực giao tiếp và hợp tác (Hoạt động nhóm trong “Hoạt động hình thành kiến thức, Hoạt động luyện tập).
b. Năng lực vật lí: 
- Nêu được các bước của phương pháp giải bài toán thuộc phần động lực học (Hoạt động khởi động)
- Vận dụng được phương pháp động lực học để giải được các bài toán cơ học đơn giản( Hoạt động hình thành kiến thức và hoạt động luyện tập): 
+ Biểu diễn được các lực tác dụng lên vật: Trọng lực, lực đẩy hoặc lực kéo, lực ma sát trượt, phản lực.
+ Phân tích được trọng lực thành các thành phần ( Khi vật trượt trên mặt phẳng nghiêng).
+ Áp dụng được định luật II Niu-tơn cho chuyển động của các vật theo hai trục Ox, Oy từ đó tìm được gia tốc hay lực.
2. Phát triển phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên:
+ SGK, SGV, kế hoạch bài dạy bài 20.
+ Phiếu học tập: Đầu bài các ví dụ ở Mục II sgk( Hoạt động hình thành kiến thức và luyện tập).
+ Máy tính kết nối với tivi(Chiếu nội dung phiếu học tập)
2. Đối với học sinh: SGK, vở ghi, máy tính cầm tay, giấy nháp, bút, thước kẻ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1. Mở đầu(thời gian 15 phút)
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh trong việc xác định gia tốc của vật khi vật chịu tác dụng của nhiều lực. 
 b. Nội dung: 
Đặt vấn đề: Một vật chỉ chịu tác dụng của 1 lực thì việc xác định gia tốc của vật một cách dễ dàng. Nhưng nếu vật trên chịu tác dụng của nhiều lực thì việc xác định gia tốc của vật như thế nào?
- GV yêu cầu HS dựa vào SGK Mục I và đưa ra các bước giải.
- HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
c. Sản phẩm học tập: HS nêu các bước giải chính.
d. Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc SGK và nêu các bước giải chính các bài toán thuộc phần động lực học.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin SGK, đứng tại chỗ nêu các bước giải.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 HS đứng tại chỗ trình bày câu trả lời. 
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
=> GV kết luận: Có 3 bước để giải bài toán thuộc phần động lực học, cần phải thành thạo phép phân tích lực cùng với phương pháp giải hệ phương trình để giải bài toán.
	I. CÁC BƯỚC GIẢI CHÍNH.
Bước 1: Chọn vật khảo sát chuyển động. Biểu diễn các lực tác dụng lên vật, trong đó làm rõ phương chiều và điểm đặt của từng lực.
Bước 2: Chọn hai trục vuông góc Ox và Oy; trong đó trục Ox cùng hướng chuyển động của vật hay cùng hướng với lực kéo khi vật đứng yên. Phân tích các lực theo hai trục này. Áp dụng định luật II Newton theo hai trục Ox và Oy.


Bước 3: Giải hệ phương trình (1) và (2) để tìm gia tốc hoặc lực, tùy từng bài toán. 







2. Hoạt động hình thành kiến thức/ giải quyết vấn đề/ thực thi nhiệm vụ (thời gian 50 phút)
a. Mục tiêu: 
Vận dụng được phương pháp động lực học để giải được các bài toán cơ học đơn giản( Hoạt động hình thành kiến thức và hoạt động luyện tập): 
+ Biểu diễn được các lực tác dụng lên vật: Trọng lực, lực đẩy hoặc lực kéo, lực ma sát trượt, phản lực.
+ Phân tích được trọng lực thành các thành phần ( Khi vật trượt trên mặt phẳng nghiêng).
+ Áp dụng được định luật II Niu-tơn cho chuyển động của các vật theo hai trục Ox, Oy từ đó tìm được gia tốc hay lực.
b. Nội dung: GV phát phiếu học tập và tổ chức cho HS tìm hiểu nghiên cứu nội dung các bài tập ví dụ và thực hiện các bước giải theo đúng trình tự.
c. Sản phẩm học tập: 
- Hình vẽ, lời giải chi tiết cho các bài tập ví dụ.
d. Tổ chức thực hiện






	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV chia lớp mỗi bàn thành một nhóm để cùng hỗ trợ nhau trong việc giải bài toán.
Chiếu phiếu học tập và phát phiếu học tập cho HS
Nhiệm vụ 1. Bài toán xác định gia tốc của vật khi biết lực tác dụng vào vật. 
- GV cho HS tự đọc và tóm tắt nội dung ví dụ vào vở.
+ Các nhóm thảo luận và trao đổi để giải bài toán.
+ Đại diện 1 nhóm lên bảng trình bày bài giải.
+ Các nhóm khác theo dõi và nhận xét.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS theo dõi nhiệm vụ 1 trong phiếu học tập, trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của GV.
- HS chăm chú nghe giảng, chú ý cách trình bày lời giải của GV trong quá trình làm bài tập. 
- Thảo luận nhóm để tìm câu trả lời cho câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 
- GV mời 1 HS đại diện của các nhóm lên bảng trình bày lời giải ví dụ. 
- GV mời HS khác nhận xét bài làm của bạn, bổ sung ý kiến.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, tổng kết và chuyển sang nội dung khác.
=> Kết luận: Các em cần tuân thủ các bước giải, thành thạo phép phân tích lực và giải hệ phương trình.
Nhiệm vụ 2: Bài toán xác định lực tác dụng vào vật khi biết gia tốc. 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS tự đọc ví dụ 1 và tóm tắt nội dung ví dụ 1 vào vở.
+ Các nhóm thảo luận và trao đổi để giải bài toán.
+ Đại diện 1 nhóm lên bảng trình bày bài giải.
+ Các nhóm khác theo dõi và nhận xét.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS theo dõi nhiệm vụ 2 trong phiếu học tập, tự đọc và trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của GV.
- HS chăm chú nghe giảng, chú ý cách trình bày lời giải của GV trong quá trình làm bài tập. 
- Thảo luận nhóm để tìm câu trả lời cho câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 
- GV mời 1 bạn đại diện của các nhóm lên bảng trình bày lời giải ví dụ 1. 
- GV mời HS khác nhận xét bài làm của bạn, bổ sung ý kiến.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, tổng kết và chuyển sang Ví dụ 2.
=> Kết luận: Nếu thành thạo được các ví dụ trên thì các em sẽ có thể làm tốt được ví dụ 2 trong mục II.2
	II. CÁC LOẠI BÀI TOÁN
1. Bài toán xác định gia tốc khi biết lực tác dụng vào vật.
Ví dụ: Một chiếc hộp gỗ được thả không vận tốc ban đầu trên một tấm gỗ dài L = 2m. Tấm gỗ đặt nghiêng 300 so với phương ngang. Hệ số ma sát giữa mặt gỗ và đáy hộp là 0.2. Lấy g= 9,8 m/s2.
Hỏi sau bao lâu thì hộp trượt xuống đến đầu dưới của tấm gỗ?
Hướng dẫn giải[image: https://baivan.net/sites/default/files/styles/giua_bai/public/d/m/Y/screen_shot_2022-03-08_at_15.48.18.png?itok=_Nto0Nhj]




Thùng hàng chịu tác dụng của 4 lực là : trọng lực  , phản lực , lực đẩy  và lực ma sát trượt  của sàn. ( Hình a )
Coi thùng hàng như một chất điểm ( hình b)
Áp dụng định luật 2 Newton cho chuyển động của vật theo 2 trục Ox và Oy. Ta có :

 
Giải hệ phương trình
Từ (2) => N= m.g= 50 x 9,8 = 490 N
Fms = μ. N = 0,25. 490 = 122,5 N

 
Thùng hàng trượt với gia tốc a = 1,15 m/s2 
cùng chiều với trục Ox.







2. Bài toán xác định lực tác dụng vào vật khi biết gia tốc

Ví dụ 1. Một người dùng dây buộc để kéo một thùng gỗ theo phương nằm ngang bằng một lực . Khối lượng của thùng là 35kg. Hệ số ma sát giữa sàn và đáy thùng là 0,3. Lấy g = 9.8 m/s2.
Tính độ lớn của lực kéo trong hai trường hợp:
a.Thùng trượt với gia tốc 0,2 m/s2.
b.Thùng trượt đều.
Hướng dẫn giải
[image: https://baivan.net/sites/default/files/styles/giua_bai/public/d/m/Y/screen_shot_2022-03-08_at_15.48.18.png?itok=_Nto0Nhj]




Thùng hàng chịu tác dụng của 4 lực là : trọng lực  , phản lực , lực đẩy  và lực ma sát trượt  của sàn. ( Hình a )
Coi thùng hàng như một chất điểm ( hình b)
Áp dụng định luật 2 Newton cho chuyển động của vật theo 2 trục Ox và Oy. Ta có :


Giải hệ phương trình:
Từ (2) suy ra N = mg
Vậy Fms = μ.m.g thay vào (1) ta được 
F = m.a + μ.m.g = m(a + μ.g)
a.Thùng trượt với gia tốc a = 0,2 m/s2.
F = m(a + μ.g)
 = 35(0,2 + 0.3 .9,8) = 109,9 N.
b.Thùng trượt đều a = 0.
F =μ.m.g = 0,3.35.9,8 =102,9N.

	
	


3. Hoạt động 3. Luyện tập (thời gian 20 phút)
a. Mục tiêu: Giúp HS vận dụng thành thạo các bước giải bài toán phần động lực học.
b. Nội dung: HS lần lượt làm các bài tập ví dụ 2 mục II.2. 
c. Sản phẩm học tập: Lời giải chi tiết ví dụ 2. 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
Nhiệm vụ 3. Bài toán xác định gia tốc của vật khi biết lực tác dụng vào vật. 
GV chia lớp mỗi bàn thành một nhóm để cùng hỗ trợ nhau trong việc giải bài toán.
- GV cho HS tự đọc và tóm tắt nội dung ví dụ 2 vào vở.
+ Các nhóm thảo luận và trao đổi để giải bài toán.
+ Đại diện 1 nhóm lên bảng trình bày bài giải.
+ Các nhóm khác theo dõi và nhận xét.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS theo dõi nhiệm vụ 3 trong phiếu học tập, trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của GV.
- HS chăm chú nghe giảng, chú ý cách trình bày lời giải của GV trong quá trình làm bài tập. 
- Thảo luận nhóm để tìm câu trả lời cho câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời 1 HS đại diện của các nhóm lên bảng trình bày lời giải ví dụ. 
- GV mời HS khác nhận xét bài làm của bạn, bổ sung ý kiến.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, tổng kết và chuyển sang nội dung khác.
	II. CÁC LOẠI BÀI TOÁN
2. Bài toán xác định lực tác dụng vào vật khi biết gia tốc
Ví dụ 2. Một chiếc hộp gỗ được thả không vận tốc ban đầu trên một tấm gỗ dài L = 2m. Tấm gỗ đặt nghiêng 300 so với phương ngang. Hệ số ma sát giữa mặt gỗ và đáy hộp là 0.2. Lấy g= 9,8 m/s2.
Hỏi sau bao lâu thì hộp trượt xuống đến đầu dưới của tấm gỗ?
Hướng dẫn giải

[image: https://baivan.net/sites/default/files/styles/giua_bai/public/d/m/Y/screen_shot_2022-03-08_at_16.07.11.png?itok=ELIp9Ktp]



Ta coi hộp như là một chất điểm và chịu tác dụng với 3 lực là trọng lực trọng lực  , phản lực , và lực ma sát trượt  của sàn. ( Hình a )



Phân tích trọng lực  thành 2 lực thành phần  ,  và áp dụng định luật 2 Newton cho chuyển động của vật theo 2 trục Ox và Oy. Ta có :

 
Giải hệ hương trình a= g.(sin α - μ .cosα) = 9,8 (sin 300 - 0,2.cos300) = 3,2 (m/s2).
Hộp trượt xuống với gia tốc  a = 0,64 m/s2, cùng chiều với trục Ox.

Áp dụng công thức : 





4. Hướng dẫn nhiệm vụ về nhà( thời gian 5 phút)
+ Hoàn thành các bài tập 1, 2,3,4 trang 82 trong SGK.
+ Xem trước nội dung Bài 21: Mô-men lực. Cân bằng của vật rắn.
IV. PHỤ LỤC
PHIẾU HỌC TẬP
Nhiệm vụ 1: Tìm hiều bài toán xác định gia tốc của vật khi biết lực tác dụng vào vật.
Người ta đẩy một cái thùng có khối lượng 50 kg, trượt trên sàn nhà. Lực đẩy có phương ngang với lực 180N. Tính gia tốc của thùng hàng, biết hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt sàn nhà là 0.25. Lấy g= 9,8 m/s2.
Nhiệm vụ 2:  Tìm hiểu Ví dụ 1. Mục II.2

Ví dụ 1. Một người dùng dây buộc để kéo một thùng gỗ theo phương nằm ngang bằng một lực . Khối lượng của thùng là 35kg. Hệ số ma sát giữa sàn và đáy thùng là 0.3. Lấy g = 9.8 m/s2.
Tính độ lớn của lực kéo trong hai trường hợp:
a.Thùng trượt với gia tốc 0.2 m/s2.
b.Thùng trượt đều.
Nhiệm vụ 3. Tìm hiểu Ví dụ 2. Mục II.2
Ví dụ 2. Một chiếc hộp gỗ được thả không vận tốc ban đầu trên một tấm gỗ dài L = 2m. Tấm gỗ đặt nghiêng 300 so với phương ngang. Hệ số ma sát giữa mặt gỗ và đáy hộp là 0.2. Lấy g= 9,8 m/s2.
Hỏi sau bao lâu thì hộp trượt xuống đến đầu dưới của tấm gỗ?
[bookmark: _GoBack]
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